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	Số: 2970/VPUBND-ĐTXD
	
	An Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2014

	V/v công bố định mức công tác xây gạch không nung.

	
	


Kính gửi: Sở Xây dựng
Xét Tờ trình số 1609/TTr-SXD ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Sở Xây dựng về việc công bố định mức công tác xây gạch không nung, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Anh Kiệt có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình – công tác xây dựng tường bằng gạch block bê tông rỗng kích thước 10x19x20 cm và 9x19x39 cm để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo đến Sở Xây dựng biết, thực hiện./.
	
	
	CHÁNH VĂN PHÒNG

	Nơi nhận:
- Như trên;

- TT. UBND tỉnh: CT và PCT. Võ Anh Kiệt;
- Sở Xây dựng;

- VP. UBND tỉnh: CVP & Phòng: ĐTXD;

- Lưu: VT.

	
	( Ðã ký ) 
Võ Nguyên Nam
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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH –CÔNG TÁC XÂY TƯỜNG BẰNG GẠCH BLOCK BÊ TÔNG RỖNG



	Định mức dự toán xây dựng Công trình - Phần xây tường bằng gạch Block bê tông rỗng là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

	Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công -  nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong nghành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

	1. Cơ sở pháp lý

	- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

	- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục số 5 – Phương pháp lập định mức xây dựng công trình).

	- Quyết định 1091/2011/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung).

	- Công văn số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức vật tư trong xây dựng.

	2. Nội dung định mức dự toán

	Định mức dự toán bao gồm:

	- Mức hao phí vật liệu:

	Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ (không kể vật liệu phụ dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác xây.

	Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

	- Mức hao phí lao động:

	Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây và công nhân phục vụ công tác xây

	Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

	Cấp bậc công nhân xây dựng trong định mức là cấp bậc bình quân của nhóm công nhân xây dựng tham gia thực hiện công tác xây.

	- Mức hao phí máy thi công:

	Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây.

	3. Hướng dẫn áp dụng

	- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

	- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m.
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1) AE.88380 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10x19x20)CM CÂU GẠCH THẺ (5x10x20)CM, VỮA M75

Thành phần công việc:

	Chuẩn bị, vận chuyển vật tư từ vị trí tập kết đến vị trí xây trong phạm vi 30m, trộn vữa bằng máy trộn, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn vệ sinh công trường khi kết thúc.

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: 1m3



		

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20cm



		

		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16



		

		AE.8838

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		 

		 

		Gạch 10x19x20cm

		viên

		159

		159



		

		 

		 

		Gạch 5x10x20cm

		viên

		159

		159



		

		 

		 

		Xi măng PC40

		kg

		56,459

		56,459



		

		 

		 

		Cát mịn

		m3

		0,256

		0,256



		

		 

		 

		Nước

		m3

		0,059

		0,059



		

		 

		 

		Vật liệu khác

		%

		4

		4



		

		 

		 

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,931

		0,971



		

		 

		 

		Máy thi công

		 

		

		



		

		 

		 

		Máy trộn vữa 110 lít

		ca

		0,029

		0,029



		

		 

		 

		Máy tời điện 0,5 tấn

		ca

		-

		0,038



		

		 

		 

		Máy khác

		%

		0,500

		0,500



		

		

		

		

		

		1

		2



















2) AE.88390 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10x19x20)CM, VỮA M75

Thành phần công việc:

	Chuẩn bị, vận chuyển vật tư từ vị trí tập kết đến vị trí xây trong phạm vi 30m, trộn vữa bằng máytrộn, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn vệ sinh công trường khi kết thúc.

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: 1m3



		

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20cm



		

		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16



		

		AE.8839

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		 

		 

		Gạch 10x19x20cm

		viên

		205

		205



		

		 

		 

		Xi măng PC40

		kg

		46,927

		46,927



		

		 

		 

		Cát mịn

		m3

		0,213

		0,213



		

		 

		 

		Nước

		m3

		0,049

		0,049



		

		 

		 

		Vật liệu khác

		%

		4

		4



		

		 

		 

		Nhân công 3,7/7

		công

		0,819

		0,859



		

		 

		 

		Máy thi công

		 

		

		



		

		 

		 

		Máy trộn vữa 110 lít

		ca

		0,025

		0,025



		

		 

		 

		Máy tời điện 0,5 tấn

		ca

		-

		0,034



		

		 

		 

		Máy khác

		%

		0,500

		0,500



		

		

		

		

		

		1

		2

























3) AE.88400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9x19x39)CM, VỮA M75

Thành phần công việc:

	Chuẩn bị, vận chuyển vật tư từ vị trí tập kết đến vị trí xây trong phạm vi 30m, trộn vữa bằng máy trộn, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn vệ sinh công trường khi kết thúc.

		

		

		

		

		

		Đơn vị tính: 1m3



		

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10cm



		

		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16



		

		AE.8840

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		 

		

		



		

		 

		 

		Gạch 9x19x39cm

		viên

		127

		127



		

		 

		 

		Xi măng PC40

		kg

		37,332

		37,332



		

		 

		 

		Cát mịn

		m3

		0,169

		0,169



		

		 

		 

		Nước

		m3

		0,039

		0,039



		

		 

		 

		Vật liệu khác

		%

		4

		4



		

		 

		 

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,152

		1,192



		

		 

		 

		Máy thi công

		 

		

		



		

		 

		 

		Máy trộn vữa 110 lít

		ca

		0,025

		0,025



		

		 

		 

		Máy tời điện 0,5 tấn

		ca

		-

		0,046



		

		 

		 

		Máy khác

		%

		0,500

		0,500



		

		

		

		

		

		1

		2







1




